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1 01-03-2025 Tăng Thiên Huy YONG SOK MENG             1,000,000 2511244

2 01-03-2025 Tăng Thiên Huy HUỲNH LÊ THÁI VŨ             2,000,000 2511246

3 06-03-2025 Tăng Thiên Huy Nguyễn Thị Bích Trâm             2,000,000 2516685 1146

4 27-03-2025 TĂNG THIÊN HUY LÊ VÕ TRỌNG NGHĨA             6,000,000 2515972

5 01-03-2025 Nguyễn Hoàng Hiếu HUỲNH LÊ THÁI VŨ             1,000,000 2511241 1001

6 25-03-2025 Nguyễn Hoàng Hiếu NGUYỄN ĐÌNH BẢO             2,000,000 2515160 1150

7 02-03-2025 Gia đình Thanh Trần LÂM THANH VY             3,000,000 2512423

8 02-03-2025 Gia đình Thanh Trần ĐỖ TUYẾT NHI             2,000,000 2512424

9 02-03-2025 Gia đình Thanh Trần SO PHY YA             2,000,000 2512425

10 02-03-2025 Gia đình Thanh Trần SÚ MINH KHÔI             2,000,000 2512426

11 02-03-2025 Gia đình Thanh Trần TRẦN NHỰT PHI             1,000,000 2512427

12 03-03-2025
Gia đình Ông Đoàn Ngọc 

Hải

PHẠM NGỌC MINH 

THƯ
            2,000,000 2510634 1145 2,000,000           

13 03-03-2025 Bé Trương Khải Anh
NGUYỄN KHÁNH 

QUYÊN
            2,500,000 2511248

14 03-03-2025 Bé Trương Khải Anh NGUYỄN AN NHIÊN             2,500,000 2511249

15 03-03-2025 Bé Trương Khải Anh VÕ NGỌC KHẢ HÂN             5,000,000 2510821

16 03-03-2025 Bé Trương Khải Anh
CB DƯƠNG HỒ 

HUYỀN TRÂN
            5,000,000 2510823

17 03-03-2025 Hứa Thị Cúc TRẦN THỊ KIM NGÂN 2,100,000 2510475

18 03-03-2025 Hứa Thị Cúc SO PHY YA 4,400,000 2510476

19 03-03-2025 Trần Khánh An LÊ THIỆN NHÂN             1,000,000 2510817 1006 1,000,000           

20 03-03-2025 Lê Thị Thu Mai
NGUYỄN TRỊNH 

TRÚC DUYÊN
30,000,000 2510193 997 30,000,000         

21 04-03-2025 Trần Tấn Sang SO PHY YA             1,000,000 2510867

22 04-03-2025 Trần Tấn Sang
CB TRƯƠNG HỒNG 

LUYẾN
            1,000,000 2510870

23 06-03-2025 Chị Như LÂM THANH VY 2,000,000 2511200 2,000,000           

24 06-03-2025 Hoàng Khánh Linh HUỲNH LÊ TRÀ MY                980,000 2511242

25 06-03-2025 Hoàng Khánh Linh
CB TRẦN NGỌC 

THƯƠNG
            4,200,000 2511243

26 21-03-2025 Hoàng Khánh Linh
NGUYỄN NGỌC KIM 

NGÂN
            8,000,000 2514211 1124

27 06-03-2025 Huỳnh Trúc ĐỖ TUYẾT NHI 800,000

28 06-03-2025 Huỳnh Trúc
CHẾ THỊ NGỌC 

HUYỀN
800,000

29 06-03-2025 Huỳnh Trúc
NGUYỄN THÀNH 

ĐÔNG
800,000

30 06-03-2025 Huỳnh Trúc A PHÚC THỊNH 800,000

31 06-03-2025 Huỳnh Trúc A CHUYỂN 800,000

32 06-03-2025 Huỳnh Trúc NGUYỄN AN NHIÊN 800,000

33 06-03-2025 Huỳnh Trúc
NGUYỄN VÕ TƯỜNG 

VY
640,000

34 06-03-2025 Huỳnh Trúc SÚ MINH KHÔI 640,000

35 06-03-2025 Huỳnh Trúc
DANH LÝ THIÊN 

KIỆT
640,000

36 06-03-2025 Huỳnh Trúc TRẦN THỊ KIM NGÂN 640,000

37 06-03-2025 Huỳnh Trúc LÂM THANH VY 640,000

38 07-03-2025 Mai Thị Kim Ngân SO PHY YA             1,000,000 2511931

39 07-03-2025 Mai Thị Kim Ngân
HUỲNH NGUYỄN 

HOÀNG TUẤN
            1,000,000 2511932

40 10-03-2025 Ngô Thị Kim Tự LÊ VÕ TRỌNG NGHĨA 5,000,000 2511854

41 10-03-2025 Ngô Thị Kim Tự LÂM THANH VY 5,000,000 2511855

42 10-03-2025 Bác Ngô Văn Tài
NGUYỄN THỊ BÍCH 

TRÂM
1,000,000 2511859 1,000,000           

43 11-03-2025
VTLV LT Lê Hoàng Bích 

Ngọc
PHẠM THÀNH NHÂN           12,000,000 2512122 1005 12,000,000         

44 12-03-2025 Huỳnh Kim Ân HÀ HUY KHÔI             2,000,000 2512626

45 12-03-2025 Huỳnh Kim Ân
NGUYỄN MINH 

KHANG
            2,000,000 2512627

46 28-03-2025 Huỳnh Kim Ân
PHẠM NGUYỄN 

MINH THƯ
            2,500,000 2515567 1149

47 13-03-2025 Nguyễn Thị Tuyết Oanh
NGUYỄN THỊ BÍCH 

TRÂM
          10,700,000 2512793 1147 10,700,000         

48 13-03-2025
ĐINH THỊ TUYẾT 

NHUNG
CB Nguyễn Thị Linh             1,700,000 2514723 1173 1,700,000           

49 13-03-2025 GIA ĐÌNH BINGO LEGO ĐỖ TUYẾT NHI             1,647,350 2516881

50 13-03-2025 GIA ĐÌNH BINGO LEGO
DƯƠNG NGUYỄN 

GIA LONG
            1,039,011 2516880

51 13-03-2025 GIA ĐÌNH BINGO LEGO LÊ VÕ TRỌNG NGHĨA             7,313,639 2516879

52 13-03-2025 Trương Thị Dự TRẦN TUẤN KHANG 5,000,000 2512561 5,000,000           

53 16-03-2025 Nguyễn Đăng Thu Uyên CB MÃ THỊ HAI LỚN                500,000 2513358 1148
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54 27-03-2025 Nguyễn Đăng Thu Uyên
CB NGUYỄN THỊ 

HỒNG YẾN
               500,000 2515550 1148

55 28-03-2025 Nguyễn Đăng Thu Uyên CB PHẠM THỊ LONG 2                500,000 2515974 1148

56 17-03-2025  BUI THUY LAN TRẦN TUẤN KHANG             2,000,000 2513827 2,000,000           

57 18-03-2025
Bé Minh Khôi - Duy 

Khang
HUỲNH TUẤN KIỆT 200,000 2513608 1132 200,000              

58 18-03-2025 Nguyễn Chế Thanh Trúc
DANH LÝ THIÊN 

KIỆT
2,000,000 2513597 1151 2,000,000           

59 18-03-2025 HÀ VŨ NHƯ HƯƠNG NGUYỄN VĂN RẢNH             4,457,680 2513828 4,457,680           

60 19-03-2025 Nguyễn Thị Hoài Thanh LÊ VÕ TRỌNG NGHĨA             3,000,000 2514127 1131 3,000,000           

61 19-03-2025 CHỊ CHÂU TRẦN TUẤN KHANG             2,600,000 2513829 2,600,000           

62 19-03-2025
FB NGUYỄN HUYỀN 

TRANG

NGUYỄN THỊ NGỌC 

VY
          10,000,000 2513830 10,000,000         

63 20-03-2025 Phạm Thị Trúc Nga
PHAN NGUYỄN KHẢ 

HÂN
               500,000 2514128 1130 500,000              

64 20-03-2025
Gia đình Ông Lê Hoàng và 

Bà Trần Thị Nga

PHẠM NGUYỄN 

DIỄM QUỲNH
10,000,000 1019 10,000,000         

65 21-03-2025 Chị Nga
CB NGUYỄN THỊ 

HỒNG YẾN
500,000 2514165 500,000              

66 26-03-2025 Mai Anh NGUYỄN ĐÌNH BẢO 1,000,000 2515124

67 26-03-2025 Mai Anh
NGUYỄN HOÀNG 

THÀNH
1,000,000 2515126

68 26-03-2025 Mai Anh
CHÂU THỊ THANH 

NGÀ
1,000,000 2515125

69 26-03-2025 Chị Phương
CB CHÀ THỊ MỘNG 

ĐIỀU
            1,000,000 2515159 1128 1,000,000           

70 26-03-2025 Bùi Thanh Mai
CHÂU THỊ THANH 

NGÀ
            8,000,000 2515173 1125 8,000,000           

71 26-03-2025 MAI HƯƠNG LÂM THANH VY             5,000,000 2515516

72 26-03-2025 MAI HƯƠNG LÊ VÕ TRỌNG NGHĨA             5,000,000 2515517

73 27-03-2025 Kim Tuyến
CB NGUYỄN THỊ 

HỒNG YẾN
            2,000,000 2515546 1134 2,000,000           

74 27-03-2025 CHỊ HẰNG NGUYỄN LÂM THANH VY             5,000,000 2515513 5,000,000           

75 28-03-2025 Phước Cần Thơ TẠ THÀNH TÀI 1,000,000 2515410

76 28-03-2025 Phước Cần Thơ TẠ THÀNH TÀI 30,000,000 2515437

77 28-03-2025 Trần Thị Thu Hà
CB NGUYỄN THỊ TRÀ 

MY
            2,000,000 2516055 1135 2,000,000           

78 03-03-2025
Qũy Vì Đồng Bào - Ông 

Đoàn Ngọc Hải

PHẠM NGỌC MINH 

THƯ
            8,000,000 2510633 1144 8,000,000           

79 04-03-2025 03 Bé Dược Sĩ LÊ THIỆN NHÂN             1,000,000 2512631 1017 1,000,000           

80 05-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
HỨA THỊ NHÃ KỲ           11,000,000 2511250

81 05-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
LÊ TRƯỜNG PHÁT             8,000,000 2511251

82 05-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu

PHẠM NGUYỄN 

DIỄM QUỲNH
          11,000,000 2511252

83 05-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
VÕ VĂN THÔNG             8,000,000 2511253

84 05-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
VĂN THÀNH QUÝ             8,000,000 2511254

85 05-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
ĐINH HOÀI TRƯỞNG             6,800,000 2511255

86 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu

NGUYỄN TRẦN 

HUYỀN TRANG
1,419,000 2511490

87 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
LÊ TRƯỜNG PHÁT             1,300,000 2511491

88 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
VÕ VĂN THÔNG             1,300,000 2511492

89 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
VĂN THÀNH QUÝ             1,270,000 2511493

90 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
ĐINH HOÀI TRƯỞNG             3,000,000 2511274

91 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
VŨ MINH TRIỆU           10,000,000 2511275

92 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu

HUỲNH HỒ HOÀNG 

QUÂN
            9,000,000 2511276

93 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu

NGUYỄN MINH 

HUÂN
            9,000,000 2511277

94 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu

TRẦN NGUYỄN MINH 

KHANG
          11,000,000 2511279

95 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu

NGUYỄN KHẢ 

KHIÊM
          11,000,000 2511280

96 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu

NGUYỄN ĐÌNH 

KHÁNH
          11,000,000 2511282
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97 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
TRƯƠNG VĂN MẠNH           10,000,000 2511288

98 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
TRẦN NGỌC LỢI             8,930,000 2511290

99 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
MAI KHÁNH CHÂU           11,000,000 2511291

100 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
ĐẶNG DIỆU HIỀN             9,000,000 2511289

101 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
NGUYỄN VĂN GIỎI             8,500,000 2511287

102 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu

NGUYỄN HÀ THIÊN 

NGÂN
            8,500,000 2511286

103 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu

YS YA LÂY MA A 

MIR
          11,000,000 2511285

104 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu
ĐẶNG MINH HIỂN           11,000,000 2511284

105 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu

NGUYỄN TRẦN 

HUYỀN TRANG
            8,500,000 2511283

106 06-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Hoa 

Hướng Dương Úc Châu

NGUYỄN QUANG 

HUY
          10,000,000 2511278

107 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU2
BÙI ANH KIỆT 200,000

108 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU3
CAO KIỀU AN NHIÊN 200,000

109 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU4

CHƯƠNG HUỲNH 

NGỌC DIỆP
200,000

110 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU5
LÊ BẢO ANH 200,000

111 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU6
LÊ MAI NGỌC LAM 200,000

112 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU7
LÊ NGUYÊN 200,000

113 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU8
LÊ PHÚC HUY 200,000

114 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU9
LÊ THIỆN NHÂN 200,000

115 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU10
LÊ TRỌNG NHÂN 200,000

116 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU11
LƯƠNG THỤY LINH 200,000

117 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU12
MAI KHÁNH CHÂU 200,000

118 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU13
MO HA MACH A MIN 200,000

119 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU14
NGUYỄN GIA HUY 200,000

120 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU15

NGUYỄN HÀ THIÊN 

NGÂN
200,000

121 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU16

NGUYỄN LÊ 

PHƯƠNG NHI
200,000

122 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU17

NGUYỄN QUANG 

HUY
200,000

123 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU18

NGUYỄN THỊ DIỄM 

PHƯƠNG
200,000

124 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU19

NGUYỄN TRẦN 

HUYỀN TRANG
200,000

125 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU20
NGUYỄN VĂN GIỎI 200,000

126 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU21

NGUYỄN ĐÌNH 

KHÁNH
200,000

127 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU22
NGÔ GIA LINH 200,000

128 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU23
SƠN THỊ TÂM 200,000

129 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU24
TRƯƠNG VĂN MẠNH 200,000

130 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU25
TRẦN LÊ BẢO TRÂN 200,000

131 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU26

TRẦN NGUYÊN 

KHANG
200,000

132 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU27

TRẦN NGUYỄN HUY 

HOÀNG
200,000

133 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU28

TRẦN NGUYỄN NHƯ 

QUỲNH
200,000

134 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU29
TRẦN NGỌC LỢI 200,000

135 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU30
TRẦN PHÚ QUANG 200,000

136 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU31

TRỊNH NGỌC BẢO 

YẾN
200,000

137 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU32
VĂN THIÊN BẢO 200,000

138 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU33

YS YA LÂY MAL A 

MIR
200,000

139 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU34
ĐẶNG DIỆU HIỀN 200,000

140 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU35
ĐỖ QUANG PHÚ 200,000
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141 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU36
ĐOÀN NGUYÊN KHÔI 200,000

142 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU37
VŨ VINH LỘC 200,000

143 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU38
VÕ PHÚC KHANG 200,000

144 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU39

VÕ HUỲNH NAM 

PHÁT
200,000

145 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU40
TRẦN NGỌC HIỀN 200,000

146 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU41

TRẦN HOÀNG BẢO 

NGỌC
200,000

147 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU42
TRƯƠNG THIÊN ÂN 200,000

148 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU43
PHẠM GIA BẢO 200,000

149 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU44

 

NGUYỄN TUẤN KHÔI
200,000

150 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU45

 

NGUYỄN KHÁNH 

BĂNG

200,000

151 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU46

NGUYỄN HUỲNH 

KIM ANH
200,000

152 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU47

NGUYỄN HOÀNG 

ĐĂNG KHÔI
200,000

153 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU48

 

LÊ VĂN CƯỜNG
200,000

154 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU49

LÊ NGUYỄN NGỌC 

ÁNH
200,000

155 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU50

 

HỒ THỊ MỸ XUÂN
200,000

156 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU51

 

CHAU SÓC THA
200,000

157 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU52
CAO THẢO VY 200,000

158 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU53

CB NGUYỄN THANH 

TOÀN 2
200,000

159 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU54
HOÀNG GIA LINH 200,000

160 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU55

HUỲNH HỒ HOÀNG 

QUÂN
200,000

161 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU56
HUỲNH YẾN XUÂN 200,000

162 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU57
HÀ THỊ NHÃ KỲ 200,000

163 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU58
HỒ ĐỨC QUÂN 200,000

164 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU59

LÊ NGUYỄN ANH 

QUÂN
200,000

165 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU60

LÊ NGUYỄN MINH 

THUẬN
200,000

166 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU61
LÊ NGỌC NHẨN 200,000

167 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU62
LÊ TRƯỜNG PHÁT 200,000

168 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU63
LƯƠNG BÍCH NHI 200,000

169 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU64
MAI TẤN TÀI 200,000

170 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU65

MAI XUÂN HOÀNG 

LONG
200,000

171 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU66

NGUYỄN KHẢ 

KHIÊM
200,000

172 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU67
NGUYỄN KHẢ VY 200,000

173 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU68

NGUYỄN LÊ GIA 

KHANG
200,000

174 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU69

NGUYỄN MINH 

HUÂN
200,000

175 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU70

NGUYỄN THÀNH 

ĐẠT
200,000

176 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU71

NGUYỄN VŨ MINH 

TRUNG
200,000

177 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU72
PHAN THANH SANG 200,000

178 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU73
PHẠM MINH KIỆT 200,000

179 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU74

PHẠM NGUYỄN 

DIỄM QUỲNH
200,000

180 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU75
THÁI CHÂU ANH 200,000

181 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU76

TRƯƠNG NGỌC 

HUỲNH NHƯ
200,000

182 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU77
TRẦN MINH THIỆN 200,000

183 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU78

TRẦN NGUYỄN MINH 

KHANG
200,000

184 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU79
TRẦN NHƯ Ý 200,000

185 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU80
VĂN THÀNH QUÝ 200,000

186 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU81
VŨ MINH TRIỆU 200,000

187 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU82
ĐINH HOÀI TRƯỞNG 200,000

188 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU83
ĐINH NGỌC CHÂU 200,000

1008 17,000,000         
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189 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU84
ĐỒNG DIỄM MY 200,000

190 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU85
TRẦN KIM QUANG 200,000

191 10-03-2025
Tấn Phát - Trại Úc MID 

DTQT FTU86

THẠCH HUỲNH 

KHANG THỊNH
200,000

192 14-03-2025
Nhóm bạn Nguyễn Đăng 

Khoa

NGUYỄN THÀNH 

ĐẠT
          18,000,000 2512783

193 14-03-2025
Nhóm bạn Nguyễn Đăng 

Khoa

NGUYỄN THÀNH 

ĐẠT
               500,000 2512835

194 14-03-2025 Nhóm MTQ Anh Trí
NGUYỄN THỊ NGỌC 

VY
5,000,000 2512767 1012 5,000,000           

195 15-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Bệnh 

Viện

NGUYỄN LÊ TẤN 

PHÁT
10,600,000 2512999 1013 10,600,000         

196 17-03-2025
Khương Thị Hồng Thu 

(Qũy 32 Kate Foundation)
VĂN THÀNH QUÝ           30,000,000 2513505 1014 30,000,000         

197 17-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện 

Trường Thịnh
VĂN THÀNH QUÝ 20,000,000 2513218 1009 20,000,000         

198 21-03-2025 FC LOKI Q4
PHAN VÕ KHÁNH 

QUỲNH
            5,000,000 2514213 1127 5,000,000           

199 21-03-2025
QUỸ HY VỌNG GIẢI 

NGÂN QUÝ 1/2025
        250,000,000 5.784E+09 1123 250,000,000       

200 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm
TRẦN LÊ BẢO TRÂN 1,000,000 2514445

201 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm

NGUYỄN HUỲNH 

KIM ANH
1,000,000 2514447

202 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm

NGUYỄN QUANG 

HUY
1,000,000 2514456

203 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm
PHAN THANH SANG 1,000,000 2514441

204 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm
LÊ DUY LÊ 1,000,000 2514440

205 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm
VÕ VĂN THÔNG 1,000,000 2514448

206 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm

NGUYỄN HÀ THIÊN 

NGÂN
1,000,000 2514444

207 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm

TRƯƠNG THANH 

VÂN
1,000,000 2514442

208 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm
ĐINH NGỌC CHÂU 1,000,000 2514443

209 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm
MAI KHÁNH CHÂU 1,000,000 2514449

210 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm

NGUYỄN TRẦN 

HUYỀN TRANG
1,000,000 2514450

211 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm

CHƯƠNG HUỲNH 

NGỌC DIỆP
1,000,000 2514446

212 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm

NGUYỄN THÀNH 

ĐẠT
1,000,000 2514437

213 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm
VŨ MINH TRIỆU 1,000,000 2514434

214 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm

PHẠM NGUYỄN 

DIỄM QUỲNH
1,000,000 2514433

215 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm

MAI TRẦN BẢO 

CHÂU
1,000,000 2514439

216 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm
NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 1,000,000 2514436

217 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm
ĐỒNG DIỄM MY 1,000,000 2514435

218 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm

NGUYỄN THỊ CẨM 

TÚ
1,000,000 2514455

219 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm
VĂN THIÊN BẢO 1,000,000 2514451

220 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm

NGUYỄN MINH 

HUÂN
1,000,000 2514438

221 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm

TRẦN NGUYỄN MINH 

KHANG
1,000,000 2514452

222 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm
PHẠM MINH KIỆT 1,000,000 2514453

223 23-03-2025
Nhóm Thiện Nguyện Liên 

Tâm

NGUYỄN THỊ DIỄM 

PHƯƠNG
1,000,000 2514454

224 26-03-2025 Cộng đồng HEART SUN TRẦN BẢO AN 19,500,000 2515148 1126 19,500,000         

225 02-03-2025 Tòa Nhà Huy Hưng SO PHY YA             1,000,000 2510819 1000 1,000,000           

226 24-03-2025 VCFSE GIẢI NGÂN 2025         200,000,000 5.799E+09 1122 200,000,000       

227 24-03-2025
CÔNG TY HAMIER GIẢI 

NGÂN 2025
        500,000,000 5.8E+09 1120 500,000,000       

228 28-03-2025
Công ty TNHH ANDES 

VIỆT NAM
ĐỖ ĐẶNG GIA PHÚC             3,000,000 2516289

229 28-03-2025
Công ty TNHH ANDES 

VIỆT NAM

CB TRẦN THỊ CẨM 

TIÊN
            3,000,000 2516290

230 28-03-2025
Công ty TNHH ANDES 

VIỆT NAM

CB BÙI THỊ MAI 

HƯƠNG
            3,000,000 2516291

231 28-03-2025
Công ty TNHH ANDES 

VIỆT NAM

CB NGUYỄN THỊ 

NGỌC LỢI
            3,000,000 2516292

232 28-03-2025
Công ty TNHH ANDES 

VIỆT NAM
NGUYỄN PHÚC HẬU             3,000,000 2516293

233 28-03-2025
Công ty TNHH ANDES 

VIỆT NAM
ĐẶNG PHÚC KHANG             3,000,000 2516294

234 01-03-2025

258029.010325.210317.D

ong gop vao quy benh nhan 

co hoan canh kho khan

MCC: 5212 - 70998

            500,000 
5212 - 

70998
500,000              

NGUỒN HỖ TRỢ BN HCKK

1008

1010

1129

1136

17,000,000         

18,500,000         

24,000,000         

18,000,000         

CÔNG TY
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235 01-03-2025

682496.010325.120911.GI

UP BENH NHI KHO 

KHAN

MCC: 5209 - 48890

       10,000,000 
5209 - 

48890
10,000,000         

236 01-03-2025

095583.010325.112540.Di

nh Huu Nam Tran Tam 

Yen ung ho a 

FT25060898931055

MCC: 5216 - 80233

            300,000 
 5216 - 

80233
300,000              

237 01-03-2025

020097042203010809072

025SNN0469946.20278.0

80908.ung ho hoan canh 

kho khan

MCC: 5389 - 20278

            200,000 
5389 - 

20278
200,000              

238 01-03-2025

019438.010325.065855.N

guyen Thi Thuy Duong gop 

vao quy ho tro cac banh 

nhan nhi co hoan canh kho 

khan t03-2025 

FT25060825008110

MCC: 5213 - 19109

         2,000,000 
5213 - 

19109
2,000,000           

239 02-03-2025

020097041503021925332

0257khX669681.56436.19

2533. NGUYEN TAN 

LOC Chuyen tien ho tro 

benh nhan gap kho khan.

MCC: 5389 - 56436

              50,000 
5389 - 

56436
50,000                

240 02-03-2025

171559.020325.164103.B

E HOANG NGUYEN AN 

NHIEN GOP VAO QUY 

HO TRO BENH NHAN 

KHO KHAN-020325-

16:41:03 171559

MCC: 5218 - 88905

            200,000 
5218 - 

88905
200,000              

241 02-03-2025

009458.020325.124653.Th

ai gui cac be - mong cac be 

nhieu suc khoe 

FT25062500633984

MCC: 5217 - 94244

            200,000 
5217 - 

94244
200,000              

242 03-03-2025

MBVCB.8696190268.be 

Qishu ung ho.CT tu 

0481000791479 TAN 

HUYNH ANH THU toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5078 - 69191

            200,000 
5078 - 

69191
200,000              

243 03-03-2025

020097042203030848512

0250Q8M241354.66210.0

84852.dong gop vao quy 

ho tro cac benh nhi co hoan 

canh kho khan

MCC: 5189 - 66210

            500,000 
 5189 - 

66210
500,000              

244 03-03-2025

070074.030325.002508.P

HAM THI DIEM MY 

chuyen tien dong gop ho 

tro cac hoan canh kho khan

MCC: 5217 - 59609

            100,000 
5217 - 

59609
100,000              

245 04-03-2025

020097041503041322092

025JLeQ249845.14195.13

2209.dong gop vao quy ho 

tro benh nhi co hoan canh 

kho khan

MCC: 5390 - 14195

         2,000,000 
 5390 - 

14195
2,000,000           

246 04-03-2025

873425.040325.075103.D

ong gop vao quy ho tro cac 

benh nhi co hoan canh kho 

khan

MCC: 5218 - 06505

            700,000 
5218 - 

06505
700,000              

247 04-03-2025

489274.040325.073916.GI

A DINH ANH THUC 

DONG GOP QUY HO 

TRO BENH NHI KHO 

KHAN-040325-07:39:16 

489274

MCC: 5209 - 86591

         1,000,000 
5209 - 

86591
1,000,000           

248 05-03-2025

194921.050325.210838.D

ong gop vao quy ho tro cho 

cac benh nhi co hoan canh 

kho khan

MCC: 5216 - 80412

            500,000 
5216 - 

80412
500,000              

249 05-03-2025

020097040503051546282

025970I056966.36513.154

618.Vietcombank:0721000

644286:VU DUC 

HUONG chuyen tien ung 

ho

MCC: 5389 - 36513

            500,000 
 5389 - 

36513
500,000              

250 05-03-2025

946033.050325.001504.D

ONG GOP VAO QUY 

HO TRO CAC BENH 

NHI CO HOAN CANH 

KHO KHAN-050325-

00:15:04 946033

MCC: 5212 - 73451

            580,000 
5212 - 

73451
580,000              
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251 06-03-2025

020097042203061939172

025N154346296.53956.19

3918.Gia dinh chu Dao 

Huyen Dong gop vao quy 

ho tro cac benh nhi co hoan 

canh kho khan.

MCC: 5390 - 53956 

            200,000 
 5390 - 

53956 
200,000              

252 07-03-2025
KIM HO TRO BENH NHI 

KHO KHAN
         1,000,000 5.702E+09 1,000,000           

253 07-03-2025
VO THI MY THOA 

chuyen tien
            100,000 5.708E+09 100,000              

254 08-03-2025

215373.080325.194744.N

goc Diep lop 6.3 Dang 

Tran Con ung ho be 

Nguyen Van Them 

FT25067904030907

MCC: 5219 - 42708

         1,020,000 
5219 - 

42708
1,020,000           

255 10-03-2025

81182266967-

0364992248_DONG gop 

vao quy cac benh nhan co 

hoan canh kho khan

MCC: 5161 - 09593

            100,000 
5161 - 

09593
100,000              

256 10-03-2025

853526.100325.091102.H

LEWIN - Ung ho benh nhi 

hoan canh kho khan

MCC: 5215 - 83978 

         1,000,000 
5215 - 

83978 
1,000,000           

257 11-03-2025

VCB.CTDK.09/02/2025.G

ia dinh Phuong Quynh ung 

ho benh nhi co hoan canh 

kho khan. CT tu 

0421000433325 toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5090 - 78002

            500,000 
5090 - 

78002
500,000              

258 12-03-2025

MBVCB.8791832455.NG

UYEN BA THANH ung 

ho benh nhan ngheo..CT tu 

1029275549 NGUYEN 

BA THANH toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5239 - 75873

              10,000 
5239 - 

75873
10,000                

259 17-03-2025

020097041503172048122

025yPLH702795.72630.20

4813.NGUYEN THANH 

HOANG Ho tro Bep yeu 

thuong

MCC: 5390 - 72630

         1,500,000 
5390 - 

72630
1,500,000           

260 17-03-2025

348312.170325.095638.Q

uy ho tro cac benh nhi kho 

khan

MCC: 5216 - 02659

            500,000 
5216 - 

02659
500,000              

261 18-03-2025
Ung ho cac be benh tim 

FT25077990425984
              50,000 5.766E+09 50,000                

262 21-03-2025

020097041503211359582

025CpoJ457798.56200.13

5958.Quy ho tro cac benh 

nhi hoan canh kho khan

MCC: 5388 - 56200

         5,000,000 
5388 - 

56200
5,000,000           

263 21-03-2025
Ung ho cac be bi tim bam 

sinh FT25080977371522
            100,000 5.783E+09 100,000              

264 24-03-2025

PARTNER.DIRECT_DEB

ITS_VCB.MSE.82499429

640.20250324.824994296

40-0853579682_Dong gop 

vao quy ho tro cac benh nhi 

co hoan canh kho khan

MCC: 5161 - 06014

            100,000 
5161 - 

06014
100,000              

265 24-03-2025
PHAN THI YEN NHI 

chuyen tien
            100,000 5.8E+09 100,000              

266 25/03/2025

700911.250325.160229.Gi

a dinh ban Lac-Trinh dong 

gop vao quy HT cac benh 

nhi co HCKK

MCC: 5209 - 17907

         1,000,000 
 5209 - 

17907
1,000,000           

267 25/03/2025

976324.250325.143221.D

ONG GOP VAO QUY 

HOC TRO CAAC BENH 

NHI CO HOAN CANH 

KHO KHAN-250325-

14:32:21 976324

MCC: 5209 - 44476 

            300,000 
5209 - 

44476 
300,000              

268 26-03-2025
Ung ho cac be bi tim bam 

sinh FT25085242315700
              50,000 5.813E+09 50,000                

269 28-03-2025

469752.280325.192528.U

ng ho quy cong tac xa hoi 

cho benh nhi 

FT25087080533700

MCC: 5218 - 11427

         1,000,000 
 5218 - 

11427
1,000,000           



STT Ngày nhận Nhà hảo tâm Tên Bệnh nhi

 Quỹ hỗ trợ

Bệnh nhi hoàn

cảnh khó khăn 

 Chuyển khoản 

Hỗ trợ 

tạm ứng viện 

phí

Tặng tiền mặt 

trực tiếp cho 

BN

Hỗ trợ 

Bếp Yêu 

Thương

Quà, bánh Ghi chú
Số phiếu 

thu

Số Thư 

cảm ơn
Tổng hỗ trợ

270 28-03-2025

135605.280325.070120.D

ong gop vao quy ho tro cac 

benh nhi co hoan canh kho 

khan

MCC: 5215 - 00306

            500,000 
5215 - 

00306
500,000              

271 30-03-2025

765244.300325.123419.U

ng ho benh nhi kho khan

MCC: 5220 - 49921

            500,000 
5220 - 

49921
500,000              

272 31-03-2025

MBVCB.8993670628.Ha 

Nguyen+Ha An dong gop 

Quy ho tro benh nhi.CT tu 

0071000991088 HA THI 

THANH LAN toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5244 - 58281

            350,000 
5244 - 

58281
350,000              

273 31-03-2025

MBVCB.8993670628.Ha 

Nguyen+Ha An dong gop 

Quy ho tro benh nhi.CT tu 

0071000991088 HA THI 

THANH LAN toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5244 - 58281

            500,000 
5244 - 

58281
500,000              

35,010,000      1,400,737,680    181,719,000     25,000,000      1,642,466,680    TỔNG CỘNG


